
Danh sach hs

ST
T HỌ VÀ TÊN TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN 

HỒ SƠ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 VŨ VĂN LONG

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

02/10/2023 
14:41:15 Khu Tân Phú

2 VŨ VĂN LONG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
14:41:31 Khu Tân Phú

3 VŨ ĐĂNG KHOA

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

02/10/2023 
15:39:23 An Thái

4
ĐOÀN THỊ HỒNG 
LÊ

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:42:37 Đồng văn

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN
LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 8/10/2023.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH
Ộ PHẬN TIẾP NHẬN V

TRẢ KẾT QUẢ

Page 1



Danh sach hs

5
ĐOÀN THỊ HỒNG 
LÊ

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:42:57 Đồng văn

6
ĐOÀN THỊ HỒNG 
LÊ

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:43:22 Đồng văn

7 NGUYỄN THỊ HUÊ

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:43:52 An Thái

8
NGUYỄN THỊ 
DUNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:44:11 Đồng văn

9
NGUYỄN THỊ 
DUNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:44:57 Đồng văn

10
NGUYỄN THỊ 
DUNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:45:34 Đồng văn

Page 2



Danh sach hs

11
NGUYỄN THỊ 
NHƯỢNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:46:03 Thôn Lễ độ

12
NGUYỄN THỊ 
NHƯỢNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:46:25 Thôn Lễ độ

13
NGUYỄN THỊ 
NHƯỢNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:47:11 Thôn Lễ độ

14
NGUYỄN BẢO 
DUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:47:44 An Thái

15
NGUYỄN BẢO 
DUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:48:17 An Thái

16 LƯƠNG VĂN KHỔ

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
15:49:11

Bản Tiểu khu Mé 
Lìu
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17
NGUYỄN THỊ 
LƯƠNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

02/10/2023 
16:10:15 Khu Ga

18
NGUYỄN THỊ 
KIỆM

Thủ tục cấp Giấy 
xác nhận tình trạng 
hôn nhân

03/10/2023 
13:26:30 7

19 ĐẶNG VĂN CHÍNH

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
13:26:51 Thôn Quỳnh Khê

20 ĐẶNG VĂN CHÍNH

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
13:27:12 Thôn Quỳnh Khê

21
DƯƠNG THỊ THU 
HƯỜNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
13:27:46 khu Đồng Văn

22
NGUYỄN VĂN 
KHÁI

Thủ tục chứng thực 
hợp đồng, giao dịch 
liên quan đến tài 
sản là động sản, 
quyền sử dụng đất 
và nhà ở

03/10/2023 
13:28:06 Thịnh Hào 2
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23 PHẠM THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

03/10/2023 
13:28:36 Khu 2

24
NGUYỄN VĂN 
THUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
13:29:06 Thôn Quyết thắng

25
NGUYỄN ĐÌNH 
KHOÁI

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:41:13 Đồng văn

26
NGUYỄN ĐÌNH 
KHOÁI

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

03/10/2023 
15:41:46 Đồng văn

27
NGUYỄN ĐÌNH 
KHOÁI

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:42:07 Đồng văn
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28
DƯƠNG THỊ THU 
HƯỜNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:42:32 khu Đồng Văn

29
NGUYỄN THỊ 
QUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:42:52 Đồng văn

30
NGUYỄN THỊ 
QUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:43:12 Đồng văn

31
NGUYỄN THỊ 
QUYÊN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:43:35 Đồng văn

32
NGUYỄN VĂN 
DŨNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:44:00 An Thái

33
NGUYỄN VĂN 
DŨNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:44:35 An Thái
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34
NGUYỄN VĂN 
DŨNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
15:45:06 An Thái

35 VŨ HOÀNG NAM

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
16:42:39 Đồng văn

36 VŨ HOÀNG NAM

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
16:44:00 Đồng văn

37 PHẠM THỊ THANH

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

03/10/2023 
16:44:25 An Thái

38 ĐỖ  VĂN PHƯƠNG

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

04/10/2023 
13:36:07 Khu tân phú
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39 NGUYỄN THỊ HẢI

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

04/10/2023 
13:36:56 thôn bắc

40 CAO THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

04/10/2023 
13:37:37 khu An Thái

41 CAO THỊ HƯƠNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

04/10/2023 
13:37:59 khu An Thái

42 ĐỒNG THỊ HỢP

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

04/10/2023 
13:38:26 Khu tân phú

43
NGUYỄN HẢI 
QUÂN

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

04/10/2023 
15:59:42 Thôn Quyết thắng

44
NGUYỄN VĂN 
MẠNH

Thủ tục cấp bản sao 
trích lục hộ tịch

04/10/2023 
16:00:13 GaPage 8
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45

NGUYỄN VĂN 
MẠNH

Thủ tục đăng ký kết 
hôn

04/10/2023 
16:01:32 Ga

46 PHẠM THỊ TĨNH

Thủ tục chứng thực 
văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản mà 
di sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, 
nhà ở

05/10/2023 
09:59:16 An Thái

47 PHẠM THỊ TĨNH

Thủ tục chứng thực 
văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản mà 
di sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, 
nhà ở

05/10/2023 
09:59:56 An Thái

48
NGUYỄN BẢO 
DUYÊN

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

05/10/2023 
10:00:27 An Thái

49 PHẠM THỊ TĨNH

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

05/10/2023 
10:00:58 An Thái

50 PHẠM THỊ TĨNH

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
10:01:33 An Thái
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51
NGUYỄN THỊ 
THUY

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

05/10/2023 
10:01:58 An Thái

52
NGUYỄN THỊ 
THUY

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
10:02:21 An Thái

53 HOÀNG THỊ HIỀN

Thủ tục chứng thực 
chữ ký trong các 
giấy tờ, văn bản 
&#40;áp dụng cho 
cả trường hợp 
chứng thực điểm 
chỉ và trường hợp 
người yêu cầu 
chứng thực không 
thể ký, không thể 
điểm chỉ được&#41;

05/10/2023 
10:02:44 Khu tân phú

54 VŨ VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
15:01:27 thôn Dương thái

55 VŨ VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
15:02:00 thôn Dương thái
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56 VŨ VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
15:02:21 thôn Dương thái

57 VŨ VĂN CÔNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

05/10/2023 
15:02:47 thôn Dương thái

58 BÙI ĐỨC HIỆP
Thủ tục cấp bản sao 
trích lục hộ tịch

06/10/2023 
13:54:49 Đồng văn

59 BÙI ĐỨC HIỆP
Thủ tục đăng ký 
khai sinh

06/10/2023 
13:55:15 Đồng văn

60 CAO PHƯƠNG HÀ

Thủ tục cấp Giấy 
xác nhận tình trạng 
hôn nhân

06/10/2023 
13:55:48 Khu Ga

61 ĐỖ XUÂN SƠN
Thủ tục cấp bản sao 
trích lục hộ tịch

06/10/2023 
13:56:08 An Thái

62 ĐỖ XUÂN SƠN
Thủ tục đăng ký lại 
khai sinh

06/10/2023 
13:56:32 An Thái

63 ĐOÀN THỊ XOA

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
15:37:32 tốt

64 ĐOÀN THỊ XOA

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
15:37:51 An Thái
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65 ĐOÀN THỊ XOA

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
15:38:12 An Thái

66 VŨTHỊ PHI NHUNG

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
15:38:56 Khu 5

67 HOÀNG VĂN TIẾN
Thủ tục cấp bản sao 
trích lục hộ tịch

06/10/2023 
15:39:19 Đồng văn

68 HOÀNG VĂN TIẾN
Thủ tục đăng ký lại 
khai sinh

06/10/2023 
15:39:46 Đồng văn

69 HỨA THỊ TRÂM

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
16:12:14 Khu tân phú

70 HỨA THỊ TRÂM

Thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ 
chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp 
hoặc chứng nhận

06/10/2023 
16:12:53 Khu tân phú

71
LÊ THỊ THẢO 
NGUYÊN

Thủ tục cấp Giấy 
xác nhận tình trạng 
hôn nhân

06/10/2023 
21:46:41

Số 18, Ngõ 1, Phố 
Bình Minh
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